Phụ lục

HIỆN TRẠNG CÁC CHỈ SỐ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ ĐẾN 31/12/2005

	TT
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Kết quả đến 31/12/2005

	I
	Chỉ tiêu sức khoẻ
	
	

	1
	Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống
	/100.000
	67,75

	2
	Tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi
	‰
	6,46

	3
	Tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi
	‰
	12,62

	4
	Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	30,9

	5
	Tỷ lệ trẻ mới đẻ có trọng lượng < 2500g
	%
	7,5

	II
	Chỉ tiêu về phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ
	
	

	1
	Tỷ lệ mắc sốt rét/dân số
	‰
	1,2

	2
	Thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại trừ bệnh phong cấp tỉnh
	
	Đã đạt

	3
	Tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS
	%
	0,24

	4
	Tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi
	%
	94,4

	5
	Tỷ lệ bướu cổ đơn thuần
	%
	8,2

	6
	Tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8 - 10 tuổi
	%
	3,95

	III
	Các chỉ tiêu dịch vụ y tế
	
	

	1
	Tỷ lệ bác sỹ/10.000 dân
	/10.000
	4

	2
	Tỷ lệ dược sỹ đại học/10.000 dân
	/10.000
	0,53

	3
	Chỉ tiêu giường bệnh/10.000 dân (toàn tỉnh có 1.830 giường; không kể 70 giường của Viện Quân y 6)
	/10.000
	18,3

	4
	Xã, phường, thị trấn có trạm y tế
	trạm
	201

	5
	Tỷ lệ trạm y tế xã có Bác sỹ
	%
	22,88

	6
	Tỷ lệ trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi
	%
	100

	7
	Trạm y tế có cán bộ phụ trách Dược
	%
	100

	8
	Trạm y tế có cán bộ phụ trách Y học cổ truyền
	%
	

	9
	Phòng khám ĐK khu vực được xây dựng kiên cố đảm bảo cơ cấu khoa phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế
	%
	5,5(PKĐKKV Nà Ớt)

	10
	Trạm y tế xã được xây dựng kiên cố đảm bảo cơ cấu  phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế
	%
	0

	11
	Trạm y tế có vườn cây thuốc nam hoặc chậu cây thuốc mẫu theo quy định của Bộ Y tế
	%
	4,97 (xã đạt chuẩn)

	12
	Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã
	%
	4,97

	13
	Bản có nhân viên y tế hoạt động
	%
	91,8

	IV
	Các chỉ tiêu giường bệnh
	
	

	1
	Bệnh viện Mộc Châu
	giường
	100

	2
	BVNN Mộc Châu
	"
	100

	3
	Bệnh viện Yên Châu
	"
	60

	4
	Bệnh viện Thuận Châu
	"
	100

	5
	Bệnh viện Quỳnh Nhai
	"
	70

	6
	Bệnh viện Mường La
	"
	70

	7
	Bệnh viện Sông Mã
	"
	100

	8
	Bệnh viện Bắc Yên
	"
	60

	9
	TTYT Sốp Cộp
	"
	70


